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110 1 10A4 Bùi Thị Phương Anh 25/11/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0979359787

111 2 10A4 Phạm Thị Ngọc Anh 21/06/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0942214677

112 3 10A4 Phạm Thành Chung 28/02/2006 Nam Nam Định Kinh 0327757902

113 4 10A4 Nhan Văn Cường 11/05/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0398941800

114 5 10A4 Bế Thị Kiều Diễm 16/11/2006 Nữ Đắk Nông Tày 0368817103

115 6 10A4 Lý Việt Dũng 21/07/2006 Nam Đắk Nông Dao 0367885185

116 7 10A4 Vũ Quang Duy 06/03/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0985088907

117 8 10A4 Trần Thị Thiện Hạnh 15/04/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0984335902

118 9 10A4 Hà Thu Hằng 11/05/2006 Nữ Đắk Lăk Thái 0977502454

119 10 10A4 Phạm Quang Hiếu 05/03/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0382567079

120 11 10A4 Đàm Xuân Hòa 09/10/2006 Nam Đắk Nông Tày

121 12 10A4 Bàn Tiến Hùng 11/08/2006 Nam Đắk Nông Dao 0342379031

122 13 10A4 Lăng Thị Mai Hương 16/05/2006 Nữ Đắk Nông Nùng

123 14 10A4 Dương Duy Khánh 26/11/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0392700530

124 15 10A4 Tống Duy Khánh 18/03/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0978244892

125 16 10A4 Tô Thị Lan 08/05/2006 Nữ Đắk Nông Nùng 0336370879

126 17 10A4 Hà Thị Mai Linh 02/03/2006 Nữ Đắk Nông Thái 0868939069

127 18 10A4 Nguyễn Tấn Minh 07/10/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0962450422

128 19 10A4 Nguyễn Quỳnh Như 17/11/2006 Nữ Đắk Lăk Kinh

129 20 10A4 Trần Văn Phương 14/10/2006 Nam Hải Dương Kinh 0383505223

130 21 10A4 Nguyễn Trung Quốc 03/02/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0932415999

131 22 10A4 Phạm Trung Sơn 10/05/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0343907472

132 23 10A4 Lại Thị Mỹ Tâm 10/12/2006 Nữ Nam Định Kinh 0389444327

133 24 10A4 Hoàng Lương Phương Thảo 26/06/2006 Nữ Cao Bằng Kinh 0395636208

134 25 10A4 Lê Thái Tôn 31/08/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0357358872

135 26 10A4 Nguyễn Thị Thu Trang 18/11/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0329797123

136 27 10A4 Lăng Thị Ngọc Trâm 13/10/2006 Nữ Đắk Nông Nùng 0389618836

137 28 10A4 Hoàng Quốc Trung 12/04/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0984219374

138 29 10A4 Phùng Văn Tuân 05/08/2006 Nam Đắk Nông Tày 0378274139

139 30 10A4 Ngân Thị Huyền Uy 28/08/2006 Nữ Đắk Nông Thái 0793560899

140 31 10A4 Phạm Nguyễn Yến Vi 23/10/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0974993132

141 32 10A4 Mã Quốc Việt 01/12/2006 Nam Đắk Nông Tày 0337302595

142 33 10A4 Hoàng Minh Vũ 31/05/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0339300737

143 34 10A4 Phùng Đình Vượng 25/12/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0335377366

144 35 10A4 Nguyễn Thị Yến Vy 18/09/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0977308823

145 36 10A4 Lương Hải Yến 30/06/2005 Nữ Đắk Nông Thái 0847223348
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